
BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Ở TRONG NƯỚC; CHI 

NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, NGÂN HÀNG 100% VỐN Ở NƯỚC 

NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 30 

Trình tự thực hiện:  

Ngân hàng thương mại quyết định việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn 

phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, 

ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ 

quan thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ 

sở chính của ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt 

văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước về việc thay đổi này trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp 

ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài 

hoạt động theo tên, địa điểm đặt trụ sở mới. Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ 

sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước khác địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, ngân hàng thương mại có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trước đây 

và nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp mới. 

Cách thức thực hiện:  

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp không   không 

Dịch vụ bưu chính không  không 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

Tên giấy tờ 
Mẫu đơn, 

tờ khai 
Số lượng 

Văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương 

mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt văn 

phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước 

 Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước 

Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Cơ quan có thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước và NHNN chi nhánh 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Không có 

Căn cứ pháp lý:  



Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

47/2010/QH12 Luật 47/2010/QH12 16-06-2010 Quốc Hội 

21/2013/TT-

NHNN 

Thông tư 21/2013/TT-

NHNN 

09-09-2013 Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 
 


